
PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 02: Thuốc biệt dược gốc

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 124112000301
7.01

Drotaverine
hydrochloride

40mg/2ml No-Spa 40mg/2ml VN-23047-22 BDG Ống 5.306 3.000 3.000 7.000 10.000 37.142.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM VÀ
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 124112000301
7.01

Drotaverine
hydrochloride

40mg/2ml No-Spa 40mg/2ml VN-23047-22 BDG Ống 5.306 10.000 800 -7.000 3.000 -37.142.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM VÀ
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ĐỨC
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PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 02: Thuốc biệt dược gốc

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [05] Bệnh viện Phổi thành phố Đồng Nai

1 124113000357
1.01

Salbutamol (dưới dạng
Salbutamol sulfate)

100mcg/liều xịt Ventolin Inhaler VN-18791-15 BDG Bình xịt 76.379 200 300 500 300 800 22.913.700 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 124113000357
1.01

Salbutamol (dưới dạng
Salbutamol sulfate)

100mcg/liều xịt Ventolin Inhaler VN-18791-15 BDG Bình xịt 76.379 4.000 2.000 -300 3.700 -22.913.700 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2
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